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 PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 ĐIỂM)

1. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn( 3,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi Học sinh chỉ chọn 1 phương án.

Bài 1: Các hoạt động kinh tế cơ bản trong đời sống xã hội - 2 câu

Câu 1: (NB) Trong nền kinh tế xã hội, hoạt động đóng vai trò cơ bản nhất, quyết định các hoạt động khác của đời sống xã hội là hoạt động

A. sản xuất.
B. phân phối.
C. tiêu dùng.
D. trao đổi.
Câu 2:(TH) Khi tiến hành phân bổ nguyên vật liệu của công ty tới các bộ phận khác nhau trong dây chuyền sản xuất, quá trình này gắn liền với hoạt động nào dưới đây của nền kinh tế xã hội ? 

A. Sản xuất.
B. Tiêu dùng.
C. phân phối.
D. Trao đổi.

Bài 2: Các chủ thể của nền kinh tế - 3 câu

Câu 3:( NB) Trong nền kinh tế hàng hóa, chủ thể nào dưới đây đảm nhiệm vai trò cầu nối giữa các chủ thể sản xuất , tiêu dùng hàng hoá , dịch vụ trên thị trường ?
A. Chủ thể nhà nước.
                                     B. Chủ thể tiêu dùng.

C. Chủ thể sản xuất.
                                     D. Chủ thể trung gian.
Câu 4: (NB) Trong nền kinh tế, chủ thể nào đóng vai trò định hướng , tạo động lực cho sản xuất phát triển ?

A. Chủ thể tiêu dùng.
B. Nhà đầu tư chứng khoán.

C. Chủ thể doanh nghiệp.
D. Chủ thể nhà nước.

Câu 5: (TH) Việc làm nào dưới đây không phù hợp với trách nhiệm xã hội của chủ thể tiêu dùng?

A. Sử dụng sản phẩm gây độc hại cho con người.
B. Sử dụng hàng hóa thân thiện với môi trường.

C. Không tiêu dùng hàng hóa gây hại cho con người.

D. Sử dụng chuỗi sản phẩm tiêu dùng xanh.
Bài 3: Thị trường – 4 câu

Câu 6: (NB) Trong nền kinh tế hàng hóa, một trong những chức năng cơ bản của thị trường là 

A. làm trung gian trao đổi.
B. đo lường giá trị hàng hóa.
C. thừa nhận giá trị hàng hóa.
D. biểu hiện bằng giá cả.
Câu 7: (NB)  Các nhân tố cơ bản của thị trường là

A. hàng hoá, giá cả, nhân công.

B. hàng hoá, tiền tệ, nhân công.

C. hàng hoá, tiền tệ, người mua, người bán.


D. nguyên liệu, người mua, người bán.

Câu 8: (NB)  Theo phạm vi của quan hệ mua bán, thị trường được phân chia thành thị trường

A. trong nước và quốc tế.
B. hoàn hảo và không hoàn hảo.

C. truyền thống và trực tuyến.
D. cung  - cầu về hàng hóa.

Câu 9: (TH)  Khi người bán đem hàng hoá ra thị trường, hàng hoá nào thích hợp với nhu cầu của xã hội thì bán được, điều đó thể hiện chức năng nào của thị trường?

A. Gắn kết nền kinh tế thành một chỉnh thể.
B. Kích thích sự sáng tạo của mỗi chủ thể kinh tế.
C. Thừa nhận giá trị và giá trị sử dụng.
D. Gắn kết nền kinh tế quốc gia với nền kinh tế thế giới.
Bài 4: Cơ chế thị trường – 3 câu

Câu 10: (NB) Giá bán thực tế của hàng hoá trên thị trường hay giá cả hàng hoá được được thoả thuận giữa người mua và người bán , gọi là

A. giá trị sử dụng
B. tiêu dùng sản phẩm.

C. phân phối sản phẩm.
D. giá cả thị trường.
Câu 11: (NB)  Các quy luật kinh tế của cơ chế thị trường như
A. cạnh tranh, cung cầu , giá cả.
B. phân phối- trao đổi.
  

C. điều tiết, kích thích.
D. hạn chế sản xuất và tiêu dùng.

Câu 12: (TH) Khi các chủ thể kinh tế căn cứ vào các thông tin của giá cả thị trường để đưa ra các quyết định phù hợp nhằm thu được lợi nhuận về mình là nói về

A. khái niệm giá cả thị trường.
B. quy luật của giá cả thị trường.

C. bản chất của giá cả thị trường.
D. chức năng giá cả thị trường.


2. Câu trắc nghiệm dạng Đúng/Sai ( 4,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, Học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Đọc đoạn tư liệu sau
Doanh nghiệp H chuyên về lĩnh vực bán máy tính. Ngoài mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận, doanh nghiệp này thường xuyên có các chương trình giảm giá cho ngýời tiêu dùng là đối tượng học sinh, sinh viên. Hàng năm, vào thời điểm khai giảng năm học mới, doanh nghiệp kết nối với các đơn vị tài chính uy tín để đưa ra chính sách bán hàng trả góp, bán hàng giảm giá cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng có thành tích tốt trong học tập.

a) Doanh nghiệp H vừa là chủ thể sản xuất vừa là chủ thể trung gian. Sai, doanh nghiệp H là chủ thể trung gian.

b) Các đơn vị tài chính uy tín mà doanh nghiệp H kết nối cũng có vai trò là các chủ thể trung gian trong các hoạt động kinh tế. Đúng, vì đây cũng là những chủ thể đóng vai trò môi giới trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

c) Doanh nghiệp H vừa thực hiện tốt vai trò của chủ thể kinh doanh vừa thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của mình. Đúng, vì doanh nghiệp đã thực hiện tốt các hoạt động giúp đỡ các đối tượng yếu thế trong xã hội.
d) Việc nhiều sinh viên được mua máy tính với lãi suất 0 đồng là thể hiện vai trò quản lý nền kinh tế của chủ thể nhà nước. Sai, đây là các chính sách kinh doanh của doanh nghiệp, nhà nước không can thiệp.

Câu 2: Đọc đoạn tư liệu sau
Các sản phẩm điện, điện tử đã trở thành những vật dụng quan trọng, thiết yếu trong đời sống của mọi gia đình. Tham gia chuỗi kết nối sản xuất và tiêu dùng, các siêu thị điện máy đã xuất hiện ngày càng nhiều ở các trung tâm kinh tế, những nơi tập trung dân cư. Các siêu thị đã hợp tác chặt chẽ với nhà sản xuất để cung cấp ra thị trường các sản phẩm điện và điện tử đa dạng, trong đó các sản phẩm sử dụng công nghệ mới tiết kiệm điện, giảm thải các chất khí làm gia tăng hiệu ứng nhà kính ngày càng chiếm ưu thế.
a) Siêu thị điện máy là một trong những loại hình tồn tại của chủ thể trung gian. Đúng, vì loại hình này thực hiện nhiệm vụ phân phối hàng hóa tới tay người tiêu dùng.

b) Việc hợp tác giữa siêu thị với các nhà sản xuất là thể hiện mối quan hệ giữa sản xuất với tiêu dùng. Sai, đây là mối quan hệ giữa sản xuất và phân phối trao đổi.

c) Việc sử dụng các sản phẩm công nghệ mới tiết kiệm điện, giảm khí thải là thể hiện trách nhiệm xã hội của người sản xuất và tiêu dùng.Đúng, việc sử dụng các sản phẩm này là hành động góp phần bảo vệ môi trường

d) Ở Việt Nam, mô hình phân phối qua các siêu thị là mô hình phân phối duy nhất. Sai, ngoài mô hình này còn nhiều loại hình phân phối như qua các chợ, sàn thương mại điện tử

Câu 3: Đọc đoạn tư liệu sau

Bán hàng trực tuyến là một hình thức kinh doanh được nhiều bạn trẻ thử sức vì không tốn chi phí thuê mặt bằng, nguồn nhân lực, có thể cạnh tranh với các cửa hàng khác, mang lại nguồn thu nhập hằng tháng thông qua sử dụng các công cụ truyền thông để quảng cáo các sản phẩm của mình. Người tiêu dùng ngày càng thích sử dụng hình thức mua sắm trực tuyến này vì có nhiều tiện lợi. Tuy nhiên, hình thức bán hàng này cũng tiềm ẩn một vài nhược điểm như: mất thời gian chờ đợi hàng hoá đến tay, sản phẩm nhận được đôi khi không đúng với quảng cáo.

a) Bán hành trực tuyến là một hình thức phân phối cho tiêu dùng. Đúng vì hoạt động này góp phần cung cấp sản phẩm cho người tiêu dùng
b) Hoạt động bán hàng trực tuyến tiềm ẩn nhiều nguy cơ tiêu cực đối với người tiêu dùng. Đúng vì tiềm ẩn những rủi ro như hàng giả, hàng nhái
c) Việc người tiêu dùng ngày càng thích sử dụng hình thức bán hành trực tuyến thể hiện trách nhiệm xã hội của người tiêu dùng. Sai, vì đây là hoạt động thuận tiện dễ sử dụng nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro như hàng giả, hàng nhái, nên không phải thể hiện trách nhiệm xã hội
d) Bán hàng trực tuyến là biểu hiện của hình thức phân phối – trao đổi. Đúng vì hoạt động này góp phần đưa sản phẩm từ người sản xuất tới người tiêu dùng.
Câu 4: Đọc đoạn tư liệu sau
Trong những năm qua, cơ cấu sản xuất một số loại nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam thường xuyên biến động, mà nguyên nhân chính là do biến động giá cả. Sự tăng giá hồ tiêu giai đoạn 2010 - 2015 khiến nhiều hộ nông dân các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đăk Lăk phá bỏ vườn cà phê, vườn điều để chuyển sang trồng hồ tiêu. Tuy nhiên, do sự cạnh tranh từ các nước khác có cùng thế mạnh trồng hồ tiêu làm thị trường xuất khẩu của Việt Nam bị thu hẹp, giá hồ tiêu giảm mạnh từ năm 2017 đến năm 2019. Nhiều hộ trồng hồ tiêu lại chuyển sang trồng các loại cây ăn quả xuất khẩu tốt, hiện có giá cao như chuối, mít, sầu riêng, bưởi,
a) Giá cả nông sản của Việt Nam chịu tác động rất lớn từ thị trường thế giới. Đúng, vì những biến động của thị trường thế giới sẽ tác động đến giá cả và nguồn cung của thị trường nông sản trong nước

b) Người nông dân liên tục chuyển đổi mô hình sản xuất là phù hợp với quy luật của giá cả thị trường. Sai, việc liên tục điều chỉnh cách thức sản xuất thể hiện tính tự phát, cục bộ không có chiến lược sản xuất cụ thể.

c) Cơ quan nhà nước cần dự báo và đưa ra khuyến cáo kịp thời tránh người dân ồ ạt chuyển đổi cây trồng. Đúng, vì nếu dự báo tốt, người dân sẽ chuyển đổi phù hợp tránh tác động đến cung cầu.

d) Việc thay đổi liên tục cơ cấu cây trồng sẽ dẫn đến lãng phí nguồn lực sản xuất. Đúng vì đây là kiểu làm ăn tự phát, thiệt thòi luôn đứng về phía nông dân.

PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)

Câu 1 (2,0 điểm): Hiện nay, việc tiêu dùng các sản phẩm được sản xuất từ nhựa trở nên phổ biến. Số lượng bao bì nhựa, túi nilon, ống hút nhựa…được sử dụng ngày càng gia tăng dẫn đến lượng rác thải cũng tăng dần theo từng năm.

         (TH) a. Hoạt động tiêu dùng nêu trên có tác động tiêu cực như thế nào đến đời sống xã hội?

         (VD) b. Hãy đề xuất một số biện pháp để khắc phục hạn chế của hoạt động tiêu dùng này? 

Câu 2 (1,0 điểm): (VD) Theo em, thông qua hoạt động khảo sát, thị trường cung cấp thông tin cho người sản xuất và người tiêu dùng có ý nghĩa gì? Cho ví dụ.

----- HẾT -----

ĐỀ CHÍNH THỨC
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